
STT Họ và tên SBD GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 Vũ Hà Anh P01 Nữ 21/10/2010 Hà Nội K57

2 Bùi Thảo Ngọc P02 Nữ 28/11/2008 Hải Phòng C55

3 Nguyễn Huy An P03 Nam 13/01/2008 Hà Nội C55

4 Trương Quỳnh Chi P04 Nữ 5/2/2008 Hưng Yên C55

5 Đỗ Trần Quỳnh Trâm P05 Nữ 3/6/2010 Hà Nội K57

6 Nguyễn Lê Hiền Anh P06 Nữ 1/6/2010 Hà Nội K57

7 Vương Khánh Tùng P07 Nam 7/10/2010 Hà Nội K57

8 Nguyễn Xuân Vinh P08 Nam 15/03/2010 Hà Nội K57

9 Nguyễn Khánh Ngọc P09 Nữ 4/3/2010 Hà Nội K57

10 Lê Thời Minh P10 Nam 19/09/2010 Hà Nội K57

11 Nguyễn Như Hà An P11 Nữ 2/5/2009 Quảng Ninh K56 C

12 Tạ Diễm Hằng P12 Nữ 4/10/2010 Hà Nội K57

13 Vũ Thảo Vy P13 Nữ 31/03/2009 Hà Nội C56
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